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Comfort Connection/Family Resource Center 

  
AAccrroonnyymmss  FFrreeqquueennttllyy  UUsseedd  iinn  EEaarrllyy  IInntteerrvveennttiioonn  

AAccrróónniimmooss  FFrreeccuueenntteemmeennttee  UUttiilliizzaaddooss  eenn  IInntteerrvveenncciióónn  TTeemmpprraannaa  
Những Chữ Viết Tắt Thường Được Sử DNhững Chữ Viết Tắt Thường Được Sử Dụng Trong ụng Trong CChhưươơnngg  Trình Ngăn Ngừa SớmTrình Ngăn Ngừa Sớm  

 
 
AA Adjusted Age  Edad Ajustado Tuổi Đã Được Điều Chỉnh 

AAC Augmentative and Alternative 
Communication 

Comunicación  Alternativa y Aumentativa Giao Tiếp Bằng Vật Dụng Thay Thế 

ABA Applied Behavior Analysis Análisis Aplicado del Comportamiento  Phân Tích Hành Vi Thích Ứng 
AI Auditory Impaired Sordera Khiếm Khuyết về Thính Giác 
APD Auditory Processing Disorder Desorden de Procesamiento Auditivo Chứng Rối Loạn Thính Giác 
ASD Autism Spectrum Disorder Desorden del Espectro Autista Rối Loạn Phổ Tự Kỷ 
ASL American Sign Language Lenguaje Americano de Señas  Ngôn Ngữ Ra Dấu của Tiếng Anh 
AT Assistive Technology Tecnología Asistida Kỹ Thuật Trợ Giúp 
BCBA Board Certified Behavior Analyst Analista de Comportamiento Certificado Chuyên Viên Phân Tích Hành Vi Thích Ứng 
BI Brain Injury Lesión Cerebral Chấn Thương Não 
BIL Bilingual Bilingüe Hai Ngôn Ngữ 
BIP Behavior Intervention Plan Plan de Intervención de Comportamiento Kế Hoạch Ngăn Chặng Hành Vi Xấu 
BMP Behavior Management Plan Plan de Gestión para el Comportamiento Kế Hoạch Quản Lý Hành Vi 
CA Chronological Age Edad Cronológica Tuổi Thật-tính từ lúc sinh ra cho đến thời điểm hiện tại 
CI Cochlear Implant Implante Coclear Phẫu Thuật Cấy Ốc Tai 
CNS Central Nervous System Sistema nervioso central Hệ Thống Trung Khu Thần Kinh 
CP Cerebral Palsy Parálisis Cerebral Bệnh Não Liệt 
D&E Diagnosis and Evaluation Diagnostico y Valoración Chuẩn Đoán và Đánh Giá 
DB/DBL Deaf-blind Sordo-ciego Điếc-Mù 
D Deaf Sordera Điếc 
D/HH Deaf/Hard of Hearing  Sordera/ Dificultad para escuchar Điếc/Lãng Tai 
DD Developmentally Disabled  Discapacidades del Desarrollo Khuyết Tật Phát Triển 
ECE Early Childhood Education Educación Infantil Chương Trình Giáo Dục Ấu Nhi 
ECI Early Childhood Intervention Intervención Infantil Temprana Ngăn Ngừa Sớm cho Trẻ Nhỏ 
ECSE Early Childhood Special Education Educación Especial Infantil Giáo Dục Đặc Biệt cho Trẻ Nhỏ 
EI Early Intervention Intervención Temprana Ngăn Ngừa Sớm 
ELL English Language Learner Estar Aprendiendo Inglés Học Sinh Chưa Thạo Anh Ngữ 
EPSDT Early Periodic Screening Diagnosis and Programa de Exploración Temprana y Periódica de Chương Trình Chăm Sóc Trẻ Em Sớm 



 2 

Treatment Program Diagnostico y Tratamiento 
ESA Education Service Agency Agencia de Servicios Educacionales Cơ Quan Dịch Vụ Giáo Dục 

ESL English as a Second Language Inglés como Segundo Idioma  Anh Ngữ là Sinh Ngữ Thứ Hai 
HI Health Impaired; Hearing Impaired Con Problemas de Salud; Sordera Khuyết Tật về Sức Khỏe; Khuyết Tật về Thính Giác 
HOH Hard of Hearing Dificultad para escuchar Nặng Tai 
ID Intellectual Disability Discapacidad Intelectual Khuyết Tật về Trí Tuệ 

IDEA Individuals with Disabilities Education 
Act 

Ley Educativa de Individuos con Discapacidades  Luật Giáo Dục cho Những Người có Khuyết Tật 

IEP Individualized Education Program Programa Educativo Individualizado Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân 
IFSP Individualized Family Service Plan Plan de Servicio Familiar Individualizado Kế Hoạch Dịch Vụ cho Riêng Mỗi Gia Đình 
IPP Individualized Program Plan Plan de Programa Individualizado Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân 
IQ Intelligence Quotient Coeficiente Intelectual Chỉ Số Thông Minh 
ISP Individualized Service Plan Plan de Servicios Individualizado Kế hoạch Cung Cấp Dịch Vụ Cá Nhân 
LEA Local Education Agency Agencia Local de Educación Cơ Quan Giáo Dục Địa Phương 
MDT Multidisciplinary Team Equipo Multidisciplinario Nhóm Đa Ngành 
MH Multiply Handicapped Discapacidad Múltiple Khuyết Tật về nhiều Phương Diện 
NICU Neonatal Intensive Care Unit Unidad de Cuidado Intensivo Khu Vực Chăm Sóc Đặc Biệt cho Ấu Nhi 
OI Orthopedically Impaired Impedimento Ortopédica Khuyết Tật về Xương 
OHI Other Health Impairments Otros Impedimentos de Salud Khuyết Tật về Lãnh Vực Sức Khỏe Khác 

OSEP Office of Special Education Programs. US 
Department of Education 

Oficina de Programas de Educación Especial Văn Phòng Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt 

OT Occupational Therapy/Therapist Terapia Ocupacional/Terapeuta Chuyên Viên về Liệu Pháp Cầm Nắm 

PECS Picture Exchange Communication System Sistema de Comunicación por Intercambio de 
Figuras 

Hệ Thống Giao Tiếp Bằng Cách Trao Đổi Hình Ảnh 

PT Physical Therapy/Therapist Terapia Física/Terapeuta Vật Lý Trị Liệu 
SELPA Special Education Local Plan Area  Área de Plan Local de Educación  Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Vùng 
SIB Self-Injurious Behavior Comportamiento de Abuso a uno Mismo  Hành Vi Tự Làm Hại Bản Thân 
SLP Speech-Language Pathologist Patóloga del Habla y Lenguaje Chuyên Viên Liệu Pháp Ngôn Ngữ và Phát Âm 
SSD Social Security Disability Seguro Social por Discapacidad Khuết Tật An Sinh Xã Hội 
SSDI Social Security Disability Income Ingreso del Seguro Social por Discapacidad Lợi Tức Phụ Cấp An Sinh Khuyết Tật 
SSI Supplemental Security Income Beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario Lợi Tức Phụ Cấp An Sinh 
TBI Traumatic Brain Injury Daño Cerebral Traumático  Chấn Thương Sọ Não 
TDD Telecommunication Devices for the Deaf Aparato Telecomunicación para los Sordos Thiết Bị Giao Tiếp cho Người Điếc 
TPP Transition Planning Process Proceso de Planificación para la Transición Quá Trình Lên Kế Hoạch cho Bước Chuyển Tiếp 
VI Visually impaired Discapacidad Visual Khuyết Tật về Thị Giác/Nhìn 
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